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[bookmark: loai_1]

[bookmark: loai_1_name]NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết về kinh doanh khí N2O để sử dụng cho mục đích y tế, 
công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học
_____________

[bookmark: tvpllink_jofmpsyqcp]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_sgctcrmrar]Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_mhyivazsmk]Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 24/2026/QH16;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 88/2025/QH15; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh khí N2O để sử dụng cho mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về kinh doanh khí N2O để sử dụng cho các mục đích sau: 
1. Y tế bao gồm: khám bệnh, chữa bệnh, an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế.
2. Công nghệ thực phẩm.
3. Kiểm nghiệm.
4. Nghiên cứu khoa học.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_2]Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khí Nitơ Oxit (tên hoá học là Nitrous oxide) là một hợp chất khí không màu có công thức hóa học là N2O. 
2. Sản xuất khí N2O gồm việc tạo ra hóa chất thông qua quá trình hóa học, quá trình công nghệ sinh học, pha chế, trích ly, cô đặc, chưng cất, chiết xuất, tinh chế khí N2O; gia công khí N2O; san chiết khí N2O. 
3. Kinh doanh khí N2O gồm hoạt động mua, bán, trao đổi, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu khí N2O để cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.
4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh khí N2O bao gồm: thương nhân sản xuất, mua, bán, trao đổi, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu khí N2O.
[bookmark: dieu_4]Điều 3. Áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan
Thương nhân có hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học tại thị trường Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan; trường hợp điều ước quốc tế quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
[bookmark: dieu_6][bookmark: _Hlk242308491]Điều 4. Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh khí N2O
1. Việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh khí N2O để sử dụng cho mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định tại mục 3 Chương II Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa. 
2. Việc sử dụng khí N2O cho mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học phải bảo đảm chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng theo mục đích sử dụng khí N2O.
[bookmark: dieu_58]Điều 5. Trách nhiệm thực hiện
[bookmark: khoan_1_58]1. Bộ Y tế:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng khí N2O cho mục đích y tế quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này trên phạm vi toàn quốc;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí N2O để sử dụng cho mục đích y tế quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
2. Bộ Công Thương:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh khí N2O theo quy định tại Nghị định số 26/2026/NĐ-CP;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí N2O để sử dụng cho mục đích công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công.
3. Bộ Công an:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan về y tế, quản lý thị trường trong việc nhận diện, kiểm soát, xử lý hành vi lợi dụng mục đích kinh doanh công nghiệp, thực phẩm, y tế để cung cấp trái phép khí N2O. 
4. Bộ Khoa học và Công nghệ:
[bookmark: diem_a_2_58]Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí N2O để sử dụng cho kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này trên phạm vi lãnh thổ quản lý.
[bookmark: dieu_60][bookmark: dieu_61]Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.
[bookmark: dieu_62]2. Bổ sung Điều 51a vào sau Điều 51 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế như sau: 
"Điều 51a: Vi phạm quy định về kinh doanh và sử dụng khí N2O để sử dụng cho mục đích y tế
[bookmark: diem_51_1_a]1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin chính xác, khoa học và cách thức sử dụng đúng khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp dùng cho mục đích y tế; 
[bookmark: khoan_51_2][bookmark: diem_51_2_a]2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh và sử dụng khí N2O không đúng mục đích y tế"./. 
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- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
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- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
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- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
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- Lưu: VT, KGVX(2b).
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CHÍNH PHỦ   _________  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc    ____________________  

Số:        /20 26 /NĐ - CP  Hà Nội, ngày         tháng        năm 20 26  

    NGHỊ ĐỊNH   Quy định chi tiết về kinh doanh khí N 2 O  để sử dụng  cho mục đích y tế,    công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học   _____________     Căn cứ Luật  T ổ chức Chính phủ   số 63/2025/QH15 ;   Căn cứ Luật  Hóa chất số 69/2025/QH15 ;   Căn cứ Luật  Đầu tư số 143/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 24/2026/QH16 ;   Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số  54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số  11/2022/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 88/2025/QH15;    Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ  Y tế ;   Chính phủ ban hành Nghị định  quy định chi tiết về kinh doanh khí N 2 O để sử dụng cho mục đích y  tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học .   Đi ề u 1. Ph ạ m vi đi ề u ch ỉ nh   Nghị định này quy định  chi tiết về kinh doanh khí N 2 O để sử dụng cho  các  mục đích   sau:    1.  Y tế bao gồm: khám bệnh, chữa bệnh, an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm dược  -   mỹ phẩm  và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế.   2. C ông nghệ thực phẩm .   3. K iểm nghiệm .   4. N ghiên cứu khoa học .   Đi ề u 2. Gi ả i thích t ừ   ng ữ   Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   1.  Khí Nitơ Oxit (tên hoá học là  Nitrous oxide )   là một hợp chất khí không màu có  công thức  hóa học là N 2 O.    2.  Sản xuất khí  N 2 O   gồm việc tạo ra hóa chất thông qua quá trình hóa học, quá trình công nghệ  sinh học, pha chế, trích ly, cô đặc, chưng cất, chiết xuất, tinh chế khí  N 2 O ; gia công khí  N 2 O ; san chiết  khí  N 2 O .    3. Kinh doanh khí  N 2 O   gồm hoạt động mua, bán, trao đổi, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu khí  N 2 O   để cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.   4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh khí N 2 O bao gồm: thương nhân sản xuất, mua, bán, trao đổi,  cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu khí  N 2 O .   Đi ề u  3 . Áp d ụ ng đi ề u ư ớ c qu ố c t ế   và pháp lu ậ t có liên quan   Thương nhân có hoạt động kinh doanh khí  N 2 O  để sử dụng mục đích y tế, công nghệ thực  phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học  tại thị trường Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định tại  Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan; trường hợp điều ước  quốc tế quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đ ó.   Đi ề u  4 .  Qu ả n lý   h o ạ t đ ộ ng  s ả n xu ấ t,  kinh doanh khí N 2 O   1.  Việc q uản lý h oạt   động  sản xuất,   kinh doanh khí N 2 O  để sử dụng cho  mục đích y tế, công  nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học  được thực hiện theo quy định  của pháp luật  chuyên ngành và quy định  tại  mục 3 Chương II  Nghị định số  26 /20 26 /NĐ - CP ngày  17   tháng  01   năm  20 26   của Chính phủ   quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  H óa chất về quản lý  hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa .   

